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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Marketing căn bản

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0330_Mcb_HK1.1920_K19

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP24/09/2000AnNguyễn Ngọc Minh30071904751

HP04/01/2001AnhNguyễn Huỳnh Phạm Vân30071901572

HP18/12/1998ChiTrần Linh30071900303

HP02/07/1999CườngNguyễn Phú30071906514

HP30/04/1999ĐôNguyễn Thành30071903455

HP16/08/2001DuyNguyễn Quốc30071904606

HP02/02/2001DuyênLê Thị Mỹ30071904387

HP03/11/2001GiangVõ Đức30071906008

HP01/09/1999HằngLê Thanh Nhựt30071901139

HP31/10/1999HằngPhan Thị Thanh300719068410

HP12/04/2001HươngNguyễn Thị Thu300719019911

HP01/01/2000HươngVũ Thị Ngọc300719064812

HP09/01/2001HuyNguyễn Thanh300719048613

HP01/02/1999LâmĐỗ Từ Cao300719066414

HP12/02/2001LinhPhạm Huỳnh Thùy300119015615

HP24/10/2001MẫnTrịnh Kim300719013016

HP16/08/2001MỹPhạm Tú300719044217

HP18/07/2000NgânLê Thị Kim300719049418

HP04/11/2001NgânNgô Tăng Thanh300719066319

HP15/10/2001NghiệpLý Kiến300719048020

HP23/05/2001NguyênVõ Lê Trung300719023721

HP14/02/2001NhânLương Thành300719039222

HP07/12/2001NhiNguyễn Yến300719046623

HP28/01/2001NhiTrần Quỳnh300719035624

HP05/12/1995PhươngĐoàn Minh300719001425

HP10/11/1996PhươngNguyễn Huỳnh300719047826

HP05/02/2001QuýPhạm Thanh300719057327

HP02/02/2001QuyênĐinh Thị300719035828

HP30/11/2001QuỳnhDương Ngọc Như300719054129

HP11/02/2001ThắmPhan Thị300719053230

HP16/08/1998ThanhMã Ngọc300719066031
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP29/11/1999ThưNguyễn Mai Anh300719060232

HP16/09/2001ThưPhạm Ngọc Anh300719013633

HP01/02/1995ThuậnTrương Khắc300719008234

HP25/12/2001ThyNguyễn Thị Huỳnh300719068835

HP16/10/2001TiênNguyễn Huỳnh Trúc300719057236

HP17/06/1998TiênNguyễn Phụng300316044737

HP16/06/1995TínTrương Trung300719008838

HP20/01/2000TrinhNguyễn Ngọc300719037939

HP09/01/2001TrinhTrần Thị Diễm300719033440

HP14/02/1999UyênNguyễn Thị Phương300719060141

HP28/11/2001ViBùi Lan300719067942

HP09/06/1998VinhLê Quang300719006443

HP11/01/1997VũTô Xuân300719004344

HP11/10/2001VyLê Quỳnh Hồng300719050145

HP23/08/2001VyNguyễn Trúc300719018246

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

46

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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